CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA2 – THÁNG 11/2024 
CHỦ ĐỀ : TÁI CHẾ 
Tuần 1 : Nhánh 1: “Tái chế vải, len vụn”
Từ ngày 04/11/2024 đến 09/11/2024  – Trần Thị Duyên  
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 04/11/2024
	Ngày 05/11/2024
	Ngày 06/11/2024
	Ngày 07/11/2024
	Ngày 08/11/2024
	Ngày 09/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:
Khám phá về vải
(Mảnh vải vui nhộn)

	Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:
Làm trang phục từ vải, len vụn  
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH:
Gộp/tách 6 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. 
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Dạy trẻ đọc thuộc Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
Dạy kỹ năng ca hát:  Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn" - Vũ Kim Dung.

	Hoạt động ngoài trời 

	- Quan sát: một số loại vải len khác nhau 
+ Thử nghiệm dây thừng và dây tết sợi vải.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
 - Chơi tự do: kv6
	- Thí nghiệm độ bền của giấy - vải 
- TCVĐ: Cướp cờ.
- Chơi tự do: kv1

	- Thí nghiệm "Sự đổi màu của vải" - TCVĐ: Dệt vải - Chơi tự do: kv2




	-. Quan sát một số loại vải, len vụn 
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng - Chơi tự do: kv3

	 + Thí nghiệm Tính đàn hồi của vải.
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: kv4
	- Q/s: 1 số loại rác tái chế.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
- Chơi tự do: kv5

	Hoạt động chiều 

	Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ chế biến món súp gà. 
	So sánh cái áo được tái chế từ vải. So sánh chiếc túi tái chế từ giấy,len, nilong
	Trò chuyện về đồ dùng tái chế từ vải-len,
	Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ súc miệng nước muối, rửa tay, đeo khẩu trang
	Chiếc áo yêu thương gửi tặng bạn
	- Làm quen trống cái 
- Nêu gương bé ngoan





Tuần 2 : Nhánh 2 “Tái chế giấy”
Từ ngày 11/11/2024 đến 16/11/2024  – Vũ Thị Huệ   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 11/11/2024
	Ngày 12/11/2024
	Ngày 13/11/2024
	Ngày 14/11/2024
	Ngày 15/11/2024
	Ngày 16/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
Khám phá giấy (Điều kì diệu từ giấy)
	Lĩnh vực: PTTM
· Tên HĐH:
+ Làm thiệp tặng cô, tặng mẹ
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
Tạo nhóm đếm đến 7. Nhận biết số 7.
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Làm quen chữ cái g,y
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH:
VĐTN : Vỗ theo nhịp bài hát:  Điều đó tùy thuộc hành động của bạn,

	Hoạt động ngoài trời 

	- Quan sát một số loại giấy khác nhau
+ Thí nghiệm giấy đổi màu, thấm nước 
- TCVĐ: Thổi giấy
- Chơi tự do.: kv6
	- Thí nghiệm : Hoa nở trong nước
-  TCVĐ: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do:kv1

	- Biết bỏ rác đúng nơi quy định .
- TCVĐ: Cơm canh rau muống - Chơi tự do:kv2
	- Quan sát một số loại áo giấy khác nhau 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do:kv3

	- Thí nghiệm giấy thấm nước và giấy không thấm nước.
- TCVĐ Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do kv4

	- Trẻ trải nghiệm phân loại rác ngoài sân trường.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
- Chơi tự do. kv5

	Hoạt động chiều 

	Kể chuyện cho trẻ nghe" Tâm sự của vỏ hộp"
	So sánh đồ dùng tái chế: cái áo được tái chế từ vải và từ giấy. Chiếc túi tái chế từ giấy.
	Khám phá quy trình tái chế giấy.

	Làm quen với  1 số từ vựng : PAPER, SHEET, WOOL SCRAPS.
	Nuôi lợn tiết kiệm từ việc thu gom giấy bìa, chai lo,.
	- Bỏ rác đúng nơi qui định
- Dạy trẻ sử dụng giấy, giấy đúng cách để BVMT
- Nêu gương bé ngoan




[bookmark: _GoBack]Tuần 3 : Chủ đề Nghề nghiệp - Nhánh 1: “Cô giáo”
Từ ngày 18/11/2024 đến 23/11/2024  – Trần Thị Duyên 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 18/11/2024
	Ngày 19/11/2024
	Ngày 20/11/2024
	Ngày 21/11/2024
	Ngày 22/11/2024
	Ngày 23/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Bò bằng bàn tay và bàn chân dài 4-5m.
	Lĩnh vực: TCKNXH
- Tên HĐH: 
Bé yêu cô giáo.
	Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: 
Làm giỏ hoa tặng cô
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
So sánh thêm bớt trong phạm vi 7
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
KCTN: Món quà của cô giáo
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH: 
Dạy hát: Cô giáo em.

	Hoạt động ngoài trời 

	- Quan sát: QS Cô giáo
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa 
- Chơi tự do: kv6
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do: kv1
	- Q/S: Công việc của cô giáo
- TCVĐ: Thi đi nhanh 
- Chơi tự do: kv2
	-. Q/s: Bầu trời
- TCVĐ: Xi ba khoai 
- Chơi tự do: kv3
	- Q/S: Trang phục của cô giáo. 
-TCVĐ: Truyền tin
- Chơi tự do: kv4
	- QS: Đồ dùng của cô giáo 
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức
- Chơi tự do: kv5

	Hoạt động chiều 

	Hướng dẫn trẻ chế biến món canh cua rau thập cẩm; món sữa chua nếp cẩm.

	Tìm hiểu một số đồ dùng giáo viên (thước, cặp, bút...)
	Làm quen với cách đọc: Hướng đọc từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới; Đọc ngắt nghỉ sau các câu
	Thực hành đứng nói về ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình
	Làm quen  bài hát: Xe chỉ luồn kim . 
	VĐ minh họa : Cô giáo em









Tuần 4 : Chủ đề Nghề nghiệp  - Nhánh 2: “Bác Thợ xây”
Từ ngày 25/11/2024 đến 30/11/2024  – Vũ Thị Huệ   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 25/11/2024
	Ngày 26/11/2024
	Ngày 27/11/2024
	Ngày 28/11/2024
	Ngày 29/11/2024
	Ngày 30/11/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Bò trong đường dích dăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m.
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
Tìm hiểu về Bác thợ xây. 
	Lĩnh vực: PTTM
· Tên HĐH:
Vẽ công trình xây dựng 
	Lĩnh vực: 
PTNT
- Tên HĐH: 
Gộp/tách 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Lĩnh vực: 
PTNN
- Tên HĐH: 
Làm quen chữ cái u, ư
	Lĩnh vực: 
PTTM
- Tên HĐH:
Dạy hát : Thợ xây tí hon.

	Hoạt động ngoài trời 

	- Quan sát: Bác thợ xây
-TCVĐ: Chuyền gạch.
- Chơi tự do: kv6

	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật. 
- Chơi tự do: kv1

	- Q/S: Công trình bác thợ xây. 
- TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh. 
- Chơi tự do: kv2
	-. Q/s: Quang cảng ngoài sân trường. 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do: kv3
	- Q/S: Đồ dùng, dụng cụ bác thợ xây. 
-TCVĐ: Những cầu thủ nhí thi tài
- Chơi tự do: kv4
	- QS: Bầu trời
- TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do: kv5

	Hoạt động chiều 

	+ Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ sơ cứu ban đầu khi bị dị vật chui vào tai, mũi
	Hướng dẫn trẻ luồn dây giày
	Làm quen câu chuyện: 
Bác kỹ sư Gấu
	Làm quen DTĐTDC:  Chiếc cầu mới, 
	Thực hành đứng nói về ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình
	Làm quen  bài hát: Thợ xây tí hon. 



